
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được 

đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp 

nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 

tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

STT 

 

Nội dung yêu 

cầu 

Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) 

I 
Đặc tính, thông số kỹ thuật, số lượng, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, chất 

lượng của hàng hóa  

1 

Đặc tính, thông 

số kỹ thuật, số 

lượng, chủng loại 

của hàng hóa 

Đáp ứng đầy đủ các đặc tính, thông 

số kỹ thuật, số lượng, chủng loại của 

hàng hóa theo yêu cầu tại Mục 1.2 

Chương V của E-HSMT này. 

Không đáp ứng đầy đủ 

các đặc tính, thông số kỹ 

thuật, số lượng, chủng 

loại của hàng hóa theo 

yêu cầu tại Mục 1.2 

Chương V của E-HSMT 

này 

2 

Nguồn gốc 

xuất xứ của 

hàng hóa 

Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ 

ràng, có nhà sản xuất/hãng sản xuất, 

đầy đủ ký /mã hiệu đúng theo công bố 

của nhà sản xuất. 

Nguồn gốc xuất xứ của 

hàng hóa không rõ ràng 

hoặc không có nhà sản 

xuất/hãng sản xuất, đầy 

đủ ký/mã hiệu đúng theo 

công bố của nhà sản 

xuất. 

II 

Mức độ đáp 

ứng các yêu 

cầu về bảo 

hành, bảo trì 

- Nhà thầu phải trình bày được cụ 

thể kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo 

hành phù hợp đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT. 

- Có cam kết cung cấp đổi trả hàng 

lỗi, hàng kém chất lượng ngay trong 

vòng 24 giờ khi có yêu cầu của chủ 

đầu tư. 

Nhà thầu không trình 

bày hoặc trình bày 

không chi tiết cụ thể, 

không cam kết hoặc cam 

kết không đúng quy định 

tại cột 3 

III Chất lượng hàng hóa 

1 
Chất lượng 

hàng hóa 

Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 

(Có hồ sơ, tài liệu chứng minh chất 

lượng hàng hóa phù hợp theo tiêu 

Không theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất (Không 

có hồ sơ, tài liệu chứng 



STT 

 

Nội dung yêu 

cầu 

Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) 

chuẩn của nhà sản xuất). minh chất lượng hàng 

hóa phù hợp theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất) 

2 

Đáp ứng hệ 

thống quản lý 

an toàn thực 

phẩm nhằm 

đảm bảo chất 

lượng hàng hóa 

Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý 

An toàn Thực phẩm của cơ quan có 

thẩm quyền cấp và còn hiệu lực đối 

với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm tươi sống còn hiệu lực đối 

với 1 trong các tài liệu sau: 

•Giấy chứng nhận VSATTP, 

•Giấy chứng nhận: Thực hành sản 

xuất tốt (GMP), 

•Hệ thống phân tích mối nguy và 

điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), 

•Hệ thống quản lý an toàn thực 

phẩm ISO 22000, 

•Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế 

(IFS), 

•Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực 

phẩm (BRC), 

•Chứng nhận hệ thống an toàn thực 

phẩm (FSSC 22000) hoặc tương 

đương còn hiệu lực. 

(Nhà thầu đính kèm E-HSDT bản 

scan từ bản gốc hoặc bản scan từ bản 

sao y chứng thực. Trong trường hợp 

cần thiết, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà 

thầu mang bản gốc đến để đối chiếu, 

xác minh) 

Nhà thầu không đáp 

ứng các yêu cầu tại cột 

3. 

IV  Yêu cầu về tiêu chuẩn sản xuất 

1 

Tiêu chuẩn 

sản xuất, lưu trữ 

(chỉ áp dụng 

cho nhà thầu là 

nhà sản xuất). 

Nhà thầu có hình ảnh, tài liệu chứng 

minh Nhà xưởng, Kho chứa của nhà 

thầu sử dụng để phục vụ sản xuất 

hàng hóa của gói thầu phải có năng 

lực đáp ứng đủ theo gói thầu 

Nhà thầu đáp ứng 

không đầy đủ hoặc 

không đáp ứng các yêu 

cầu tại cột 3 



STT 

 

Nội dung yêu 

cầu 

Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) 

V Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa 

1 

Giải pháp kỹ 

thuật, biện pháp 

tổ chức cung 

cấp hàng hóa 

- Nhà thầu có thuyết minh cụ thể các 

giải pháp kỹ thuật (đóng gói, bao gói, 

kê xếp) khi vận chuyển hàng hóa đến 

nơi giao hàng để không ảnh hưởng 

đến chất lượng hàng hóa; 

- Nhà thầu phải có thuyết minh biện 

pháp tổ chức vận chuyển, cung cấp, 

lắp đặt hàng hóa hợp lý, đáp ứng kế 

hoạch cấp của Chủ đầu tư. 

Nhà thầu không có 

hoặc không đầy đủ chi 

tiết cụ thể các thuyết 

minh theo yêu cầu tại cột 

3 

2 
Phương tiện 

vận chuyển 

Có phương tiện vận chuyển là xe 

đông lạnh phục vụ việc cung cấp 

hàng hóa là thực phẩm tươi sống Có 

phương tiện vận chuyển củi phù hợp 

là xe tải tải trọng lớn mui bạt phủ 

chắc chắn để đảm bảo củi khi vận 

chuyển tuyệt đối không bị ướt trong 

quá trình vận chuyển (Nhà thầu cung 

cấp bản scan từ bản gốc hoặc bản sao 

chứng thực giấy chứng nhận đăng ký 

xe ô tô hoặc hợp đồng mua bán kèm 

hoá đơn, kiểm định còn thời hạn 

(mang tên nhà thầu). Đối với trường 

hợp xe đi thuê nhà thầu cung cấp giấy 

chứng nhận đăng ký xe ô tô kèm hợp 

đồng thuê xe, kiểm định còn thời hạn) 

hoặc các tài liệu khác tương đương. 

Nhà thầu chuẩn bị sẵn bản gốc trong 

trường hợp cần thiết Chủ đầu tư sẽ 

yêu cầu đối chiếu để xác thực tài liệu 

và sơ đồ kho bãi phù hợp với yêu cầu 

ATVSTP và HS PCCC kho hàng hoá 

tươi sống. TH cần thiết CĐT đi kiểm 

tra và đối chiếu hồ sơ dự thầu sau khi 

mở thầu để làm cơ sở chấm từng nhà 

thầu tham gia 

Không đáp ứng yêu 

cầu tại cột 3 

3 Yêu cầu về 
Đối với Kho củi đốt: Bắt buộc có mái 

che kiên cố (đảm bảo củi không ướt), 
Không đáp ứng yêu 



STT 

 

Nội dung yêu 

cầu 

Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) 

kho bãi nền kho cao ráo, có trang bị thiết bị 

PCCC (bình chữa cháy) tại chỗ.  

Đối với Kho thực phẩm: Hàng khô 

phải đặt trên kệ/pallet. Có tủ đông 

công nghiệp hoặc kho lạnh để bảo 

quản thủy hải sản tươi sống. Nhà thầu 

phải cam kết thiết lập Kho trung 

chuyển/Đại lý trong bán kính < 50km 

tính từ Trại giam hoặc đảm bảo thời 

gian giao hàng đột xuất trong vòng 03 

- 05 giờ khi có yêu cầu. Chủ đầu tư sẽ 

tổ chức kiểm tra thực tế kho bãi và 

trang thiết bị của nhà thầu đề xuất 

trúng thầu. Nếu hiện trạng không đáp 

ứng hoặc không có thực như kê khai 

trong hồ sơ, nhà thầu sẽ bị loại. 

cầu tại cột 3 

VI 
Tiến độ giao 

hàng 

Có bảng tiến độ chi tiết, cụ thể hợp 

lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ 

thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. 

Có cam kết cung cấp hàng hóa từng 

lần với số lượng theo yêu cầu của Chủ 

đầu tư. 

Không đáp ứng yêu 

cầu tại cột 3 

VII 

Uy tín của 

nhà thầu thông 

qua việc tham 

dự thầu 

- Không có hợp đồng tương tự chậm 

tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu 

và không có tên trong danh sách nhà 

thầu vi phạm đang bị cấm tham dự 

thầu được công bố trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia 

- Nhà thầu không từ chối thương 

thảo hợp đồng gói thầu nào, không có 

gói thầu nào đã có quyết định trúng 

thầu nhưng không tiến hành hoàn 

thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện 

tốt các hợp đồng tương tự trước đó 

- Không đáp ứng yêu 

cầu tại cột 3 

- Nhà thầu từ chối 

thương thảo hợp đồng: ≥ 

01 gói thầu Hoặc đã có 

quyết định trúng thầu 

nhưng không tiến hành 

hoàn thiện, ký kết hợp 

đồng: ≥ 01 gói thầu 

Hoặc thực hiện không 

tốt các hợp đồng tương 

tự trước đó: ≥ 01 hợp 

đồng 

VIII Các yêu cầu khác  



STT 

 

Nội dung yêu 

cầu 

Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

(1) (2) (3) (4) 

1 

Kiểm tra, chạy thử hàng hoá: 

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra hàng hóa trước khi tiếp 

nhận. 

Đồng thời, Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ khoản 

phụ phí nào cho việc kiểm tra hàng hóa 

Nhà thầu không cam 

kết hoặc cam kết không 

đúng quy định  

2 
Địa điểm giao hàng: Tại trại giam Thanh Lâm Xã Xuân 

Bình - tỉnh Thanh Hóa. 

Địa điểm giao hàng 

khác (không đúng địa 

điểm quy định) 

 
Kết 

luận: 

ĐẠT (đáp ứng yêu cầu): Đạt tất cả các nội dung trên 

KHÔNG ĐẠT (không đáp ứng yêu cầu): Không đạt ≥ 01 nội dung trên 

 


